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TÌNH HÌNH KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2010 

1. Đặc điểm tình hình 

Năm 2010, VTC gặp rất nhiều khó khăn. 
Tình hình kinh tế chung Việt nam không thuận lợi, VNPT chậm cấp vốn, giảm đầu tư mua 
sắm. Các nhà khai thác di động không đầu tư thêm ngoài các dự án cũ. Các VNPT Tỉnh , 
Thành phố chậm  nhận vốn ( tháng 7-8) và kinh phí hạn hẹp nên tiết giảm rất nhiều việc 
mua sản phẩm, dịch vụ. Tất cả cá yếu tố trên ảnh hưởng lớn đến hoạt động của VTC.  

Tình hình nội bộ VTC có thay đổi nhân sự ở các cấp, các hoạt động chỉ thực sự ổn định 
vào nửa năm cuối , là yếu tố chủ quan ảnh hưởng việc triển khai và thực hiện kế hoạch  
Công ty. 

Các Công ty con cũng gặp nhiều khó khăn do tình hình khó khăn chung. 

Cá mục tiêu đặt ra cho cả năm chỉ thực hiện được từng phần: 

Việc đẩy mạnh hoạt động các Trung tâm của Văn phòng công ty: gặp khó khăn do các yếu 
tố bên trong và bên ngoài như đã nêu trên. Nổ lực tìm kiếm công việc vào các tháng cuối 
năm góp phần lớn cải thiện tình hình thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị .Mặc 
dầu đã triển khai thêm được dịch vụ mới_bảo dưỡng BTS, là hoạt động có doanh thu lợi 
nhuận khá, nhưng không kịp đưa vào trong năm trong khi vì các chủ đầu tư cắt giảm 
nhiều công trình  đầu tư, hoạt động lắp đặt BTS, truyền dẫn và hoạt động thương mại 
cũng chỉ đạt phần ít  kế hoạch nên kết quả chung thấp. Có những tháng nhân viên phải 
chờ vì Công ty chưa triển khai được công việc.  

Việc xác định lại nhu cầu vốn và định hướng chiến lược của Công ty Đầu tư và Phát triển 
Công nghệ thông minh ( STID) để quyết định cơ cấu vốn tại công ty này: chưa thực hiện 
được. Sự cạnh tranh quyết liệt bởi các đối thủ mạnh khiến Công ty STID tập trung tìm 
kiếm và triển khai kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm. Lợi nhuận năm 2010 của STID 
thấp . Công ty STID cũng chưa tìm được sản phẩm thay thế và chiến lược phát triển mới. 
Việc cơ cấu lại vốn tại Công ty này tạm thời chưa thể đặt ra. 

Giữ mức đầu tư và tham gia định hướng , đề ra quy mô và tiến độ đầu tư tại VTCN:   Đã 
thực hiện, tình hình Công ty liên kết này  đang dần ổn định hơn. Lỗ đưa về công ty trong 
năm ít hơn kế hoạc dự kiến. Báo cáo từ Ban Giám dốc VTCN sẽ xây dựng kế hoạch kinh 
doanh lãi vào năm 2011. 

Đẩy mạnh nghiên cứu và thương mại sản phẩm tại Công ty Công nghệ tích hợp : Công ty 
Công nghệ tích hợp đã cố gắng đẩy mạnh nghiên cứu và thương mại sản phẩm. Trở ngại 



                                                      Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 
 

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC 
750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam 
ĐT: (+848) 3833.1106 - Fax: (+848) 3830.0253 
Email: info@vtctelecom.com.vn     
Website: www.vtctelecom.com.vn                                                     3/11                                      

 

từ chủ trương hoãn đầu tư từ Tập đoàn VNPT khiến các hợp đồng IP CallCenter với một 
số Viễn thông Tỉnh đã thương thảo bị chửng lại ở giai đoạn xin vốn nên không bán được 
sản phẩm. Các sản phẩm hệ thống cảnh báo tập trung và Hệ thống trả trước Tổng đài cố 
định đã tổ chức hội thảo tại Tập đoàn VNPT và Hội nghị các Viễn thông Tỉnh Phía Nam 
gây được sự chú ý và tán đồng từ các khách hàng nhưng việc triển khai phải chờ xin vốn 
và chỉ thực hiện được trong năm 2011. Các gói thầu hệ thống tính cước tập trung đang 
chờ kết quả thầu  và CallCenter vùng đang chờ chủ trương đấu thầu. 

2. Các chỉ tiêu cơ bản 

2.1 Toàn Công ty  

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2010, đã thực hiện so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu 
năm như sau: 

Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2010 

Thực 
hiện 
2009 

Thực hiện  
2010 

Tỉ lệ 
hoàn 
thành 

kế 
hoạch 

So 
với 

thực 
hiện 
2009 

I Doanh thu hợp nhất toàn công ty  117.285 101.987 72.722  62% 71% 
II LNTT hợp nhất toàn công ty           7.100  5.943 1.440 20% 24% 
III LNST hợp nhất toàn công ty           5.504  4.947 1.324 24% 27% 
IV LNST của công ty mẹ            4.148  3.900 787 19% 20% 

 
 
Ghi chú: 
(1)Doanh thu hợp nhất toàn công ty bao gồm doanh thu của văn phòng Công ty, Chi 
nhánh Hà Nội  và các công ty con. 

(2) LNTT hợp nhất toàn công ty là lợi nhuận trước thuế hợp nhất.  

(3) LNST hợp nhất toàn công ty là lợi nhuận sau thuế hợp nhất.  

(4) LNST của công ty mẹ là tổng lợi nhuận sau thuế của công ty VTC và lợi nhuận từ các 
công ty con/công ty liên kết tính theo tỷ lệ góp vốn góp của VTC. 

 (xem chi tiết phụ lục I đính kèm). 

 

 
 

 



                                                      Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 
 

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC 
750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam 
ĐT: (+848) 3833.1106 - Fax: (+848) 3830.0253 
Email: info@vtctelecom.com.vn     
Website: www.vtctelecom.com.vn                                                     4/11                                      

 

2.2. Công ty VTC 
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị :  

2.2.1 Văn phòng công ty 

Đvt: triệu đồng  

ST
T 

Chỉ tiêu 
Kế 

hoạch 
2010 

Thực 
hiện 
năm 
2009 

Thực 
hiện 
năm 
2010 

Tỉ lệ 
hoàn 

thành kế 
hoạch 

So với 
thực hiện 

2009 

I Tổng doanh thu 81.300    70.009  61.717 76% 88% 
  Doanh thu bảo dưỡng 5.300 4.813 5.000 94% 104% 
  Doanh thu sửa chữa 1.800 1.345 2.495 139% 186% 

  
Doanh thu lắp đặt (dịch vụ 
kỹ thuật) 

23.000 22.461 13.939 61% 62% 

  Doanh thu thương mại 25.585 15.639 7.113 28% 45% 

  
Doanh thu hoạt động thương 
mại Thẻ 

24.215 24.595 32.444 134% 132% 

  
Doanh thu cho thuê nhà 
trạm  

800 756 726 91% 96% 

  Doanh thu dịch vụ khác 600 - -    
 Doanh thu khác -  400 -    

III Tổng lợi nhuận trước thuế 3.550 6.761  1.637 46% 24% 
IV Tổng lợi nhuận sau thuế 2.604 5.867 1.530 59% 26% 

 
 Trung tâm TNIC và Trung tâm Kinh doanh & Dịch vụ kỹ thuật, doanh thu không 
đạt như kế hoạch, gặp  khó khăn trong tìm kiếm công việc. Công việc đến chậm nên mặc 
dù đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch và thực hiện hợp đồng nhưng vẫn  
không kịp thực hiện trong năm 2010. 

 Từ đầu năm, Trung tâm Kinh doanh & Dịch vụ Kỹ thuật (TT KD & DV KT) có sự 
biến động nhân sự, để hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định và không làm ảnh 
hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Văn phòng công ty theo như kế hoạch đề 
ra đầu năm 2010, toàn bộ kế hoạch kinh doanh của Phòng kinh doanh thuộc TTKD & 
DVKT được giao cho Trung tâm TNIC đảm nhận từ tháng 7/2010 bao gồm các hoạt động 
tìm kiếm, ký kết các hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa và thương mại. Riêng hoạt động tìm 
kiếm, ký kết các hợp đồng lắp đặt vẫn do Phòng Giải pháp & Sản phẩm TTKD & DVKT 
đảm nhận. 

� Hoạt động dịch vụ kỹ thuật 

- Doanh thu dịch vụ bảo dưỡng năm 2010 ghi nhận được 5.000 triệu đồng, đạt 94% kế 
hoạch 2010, tăng 4% so với thực hiện năm 2009. 



                                                      Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 
 

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC 
750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam 
ĐT: (+848) 3833.1106 - Fax: (+848) 3830.0253 
Email: info@vtctelecom.com.vn     
Website: www.vtctelecom.com.vn                                                     5/11                                      

 

- Doanh thu dịch vụ sửa chữa năm 2010 đạt 2.495 triệu đồng, đạt 139% kế hoạch 2010, 
hoàn thành vượt mức so với thực hiện năm 2009 là 86%. 

- Doanh thu hoạt động lắp đặt năm 2010 là 13.939 triệu đồng, hoàn thành 61% kế 
hoạch năm, hoạt động dịch vụ lắp đặt chủ yếu là thầu phụ cho HUAWEI thực hiện các 
dịch vụ kỹ thuật lắp đặt thiết bị viễn thông cho các dự án lớn như: 290BTS Vinaphone, 
350BTS GTEL, SDH, HTmobile. 

� Hoạt động kinh doanh thương mại 

- Do bắt đầu chậm, doanh thu thương mại năm 2010 là 7.113 triệu đồng (không tính 
doanh thu thẻ cào là 32,44 tỷ đồng), bằng 28% kế hoạch năm, giảm 55% so với năm 
2009. Doanh thu thương mại chủ yếu tập trung vào các sản phẩm :  Modem, hệ thống 
IP Callcenter, thiết bị FTTx , thiết bị quang, thiết bị truyền dẫn SDH, cho viễn thông 
các tỉnh và công ty di động.  

� Hoạt động cho thuê nhà trạm BTS 

Trung tâm TNIC đang quản lý và bảo dưỡng 06 nhà trạm BTS để cho khách hàng thuê 
và đến nay nguồn thu nhập từ cho thuê vẫn được duy trì ổn định. Trung tâm vẫn đang tìm 
kiếm phát triển thêm khách hàng để gia tăng nguồn thu nhập từ cho thuê 6 nhà trạm BTS 
này. 

 

2.2.2 Chi nhánh Hà Nội 

 Chi Nhánh Hà Nội hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Kết quả lỗ 1,4 tỷ của 
Chi nhánh ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh chung của Công ty vốn đã rất khó khăn. 

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội, 
HĐQT đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐQT/2010 ngày 24 tháng 06 năm 2010,  
chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hà Nội, đồng thời thành lập văn phòng đại diện của 
Công ty tại Chi nhánh Hà Nội. 

 
Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội tiếp tục làm một phần việc của Chi nhánh Hà 

Nội là tiếp cận các dự án lớn của Tập đoàn, theo dõi , thông tin và hổ trợ Văn phòng 
Công ty; duy trì, phát triển quan hệ khách hàng theo các mục tiêu chiến lược kinh doanh 
của Công ty. Tiếp tục thanh toán các công trình  đã hoàn thành. 

 

• Trong quý 3 năm 2010, Chi nhánh chỉ chủ yếu tập trung vào các thủ tục liên quan đến 
giải thể, đến ngày 30/09/2010 Chi nhánh đã tạm ngừng mọi hoạt động.   

• Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2010 đã được hợp nhất vào số liệu 
Văn phòng Công ty trong Quý 4/2010. 
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        Chi nhánh Hà Nội hoạt động yếu kém , tình trạng thua lỗ liên tiếp kéo dài, mặc dù 
Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng hỗ trợ tạo điều kiện để chi nhánh cải thiện tình hình 
hoạt động và phát triển tìm hướng đi mới, nhưng suốt thời gian dài Chi nhánh không ký 
kết được hợp đồng kinh tế nào, trong khi đó chi phí vẫn phát sinh liên tục tạo áp lực về tài 
chính và áp lực về hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Công ty ngày càng tăng nên việc giải 
thể chi nhánh là đúng đắn.  
 
Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 như sau: 

     Đvt: triệu đồng 

ST
T 

Chỉ tiêu 
Kế 

hoạch 
2010 

Thực hiện  
2009 

Thực hiện 9 
tháng năm 

2010 

Tỉ lệ hoàn 
thành kế 

hoạch 
I Tổng Doanh thu      5.000  3.112 564  11% 
1 Doanh thu thương mại      1.500  102                 -    

2 
Doanh thu dịch vụ 
(bảo dưỡng, sữa chữa, 
lắp đặt) 

     3.500  3.009 564  16% 

II Lợi nhuận trước thuế 200 (1.529)       (1.424)  
III Lợi nhuận sau thuế 150 (1.529)      (1.424)  
 
Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2010 là 564 triệu đồng, bằng 11% kế hoạch năm. Tổng 
lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2010 âm 1.424 triệu đồng.  
 
� Hoạt động thương mại  

Sáu tháng đầu năm 2010 không có hợp đồng thương mại nào. 
 

� Hoạt động lắp đặt  

Doanh thu hoạt động lắp đặt 9 tháng đầu năm 2010 đạt 564 triệu đồng (chủ yếu là 
phần doanh thu còn lại của các công trình cũ các năm trước) chỉ bằng 11% kế hoạch năm 
2010.  

 
� Hoạt động bảo dưỡng , sửa chữa  

Trong 06 tháng đầu năm Chi nhánh không ký được hợp đồng bảo dưỡng, sữa chữa 
mới nào. 
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Số liệu trên BCĐKT Chi nhánh HN tại ngày 30/09/2010 hợp nhất về Văn phòng Công 
ty đã ảnh hưởng đến lợi nhuận lũy kế chưa phân phối như sau  : 
 

Khoản lỗ CNHN chuyển về VPCTY : (2.703.521.652) 
   Trong đó bao gồm:   
  1. Khoản lỗ do VCSH âm trên bảng CĐKT ngày 30/09/2010 (1.107.938.868) 
  2. Khoản lỗ đầu tư cấp vốn KD cho CNHN đến ngày 30/09/2010 (1.562.471.034) 
  3. Khoản  lỗ do quỹ khen thưởng đến ngày 30/09/2010 âm   (11.654.754) 
  4. Khoản lỗ do quyết toán thuế CNHN - Thuế vat không được khấu trừ (21.456.996) 

 

 
2.3. Công ty con – Công ty liên kết  

 (Chi tiết xem phụ lục II) 
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị như sau:  

2.3.1. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công Nghệ Thông Minh   

Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2010 

Thực 
hiện 
2009 
(*) 

Thực 
hiện  
2010 

Tỉ lệ 
hoàn 

thành kế 
hoạch 

So với 
thực 
hiện 
2009 

I Tổng doanh thu        50.000  46.106 41.327 83% 90% 
II Lợi nhuận trước thuế          3.200  2.213 1.261 39% 57% 
III Lợi nhuận sau thuế           2.800  2.024 1.252 45% 62% 

(*): Số liệu tổng hợp của 6 tháng đầu năm 2009 Trung tâm Thẻ và 6 tháng cuối 2009 của 

STID.  

 Công ty TNHH Đầu tư và Phát Triển Công Nghệ Thông Minh (STID), lợi nhuận 
sau thuế cả năm là 1.252 triệu đồng, giảm 55% so với kế hoạch (giảm 1.548 triệu đồng). 
Lợi nhuận giảm sút do giá thầu quá thấp, kết quả của việc cạnh tranh quyết liệt từ các đối 
thủ. 

 Doanh thu chủ yếu của Công ty hiện nay vẫn tập trung ở mảng sản xuất thẻ cào, 
doanh thu năm 2010 đạt 83% kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 45% kế hoạch. 
 Mặc dù STID đã điều chỉnh cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm thẻ kịp 
thời và phù hợp với các yêu cầu khác nhau của khách hàng theo mức độ khả năng bảo 
mật ngày càng cao, số lượng sản phẩm thẻ được khách hàng đặt sản xuất đều tăng lên so 
với các năm trước nhưng doanh thu vẫn không tăng tương ứng đạt như kế hoạch do áp 
lực cạnh tranh về giá bán thẻ cào ngày càng gay gắt, chi phí đầu vào tăng như chi phí vật 
tư tăng, chí phí vận chuyển giao hàng, chi phí lãi vay và các chi phí khác tăng nên ảnh 
hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên sản phẩm làm cho tỷ lệ hoàn thành kế hoạch về lợi 
nhuận không tương ứng theo tỷ lệ hoàn thành doanh thu.  
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 Ngoài ra, về năng lực sản xuất thì các hệ thống thiết bị hiện nay của Công ty là 
các thiết bị có chức năng độc lập nên có ưu điểm là linh hoạt cho việc điều chỉnh đặc tính 
của sản phẩm theo yêu cầu khách hàng. Tuy nhiên, hệ quả của việc này là hiệu suất sản 
xuất kém xa so với dây chuyền sản xuất liên hợp của các đối thủ cạnh tranh khác như 
Công ty in Bưu Điện và nhà máy sản xuất thẻ của Viettel.  

 Hầu hết thiết bị là đơn chiếc, chưa có thiết bị dự phòng nên nếu xảy ra sự cố 
hỏng một thiết bị nào đó thì phải dừng công đoạn sản xuất đó lại, gây ảnh hưởng đến toàn 
quá trình sản xuất, gây lãng phí nhân lực, lãng phí vật tư và rủi ro cho kế hoạch sản xuất 
kinh doanh cũng như tiến độ giao hàng cũng làm giới hạn năng lực sản xuất thẻ cào của 
Công ty. 

Đối với sản phẩm thẻ SIM, thẻ ID và thiết bị kỹ thuật: do yêu cầu về năng lực tài 
chính quá lớn nên Công ty chỉ thực hiện được một số đơn hàng nhỏ lẻ và không triển khai 
thực hiện trong quý 2, 3 và 4. Đồng thời, việc không tham gia cung cấp được các hợp 
đồng SIM trong thời gian dài sẽ làm mất đi năng lực cung cấp sản phẩm của Công ty khi 
tham gia thầu, cũng như mất đi đối tác hợp tác bán hàng trong việc cung cấp thẻ SIM. 

 
Các sự kiện liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010: 

 
Sự cố cháy tại văn phòng Công ty tại 750B Điện Biên Phủ đã gây thiệt hại cho Công 

ty, bên cạnh thiệt hại trực tiếp về tài sản, ngoài ra còn gây thiệt hại do phát sinh tăng 
thêm chi phí duy trì hoạt động trong năm 2010 khi Công ty phải di dời toàn bộ hoạt động 
tại văn phòng ra nhà máy tại Khu công nghệ cao.  

Công ty đã thực hiện xong thủ tục hoàn công công trình xây dựng nhà xưởng sản xuất 
tại khu Công nghệ cao TP.HCM. Công ty,  được cấp sổ đỏ vào đầu tháng 02/2011. 

 
2.3.2. Công ty cổ phần Công Nghệ Tích Hợp (ITE) 

Sản phẩm hiện có của Công ty Công nghệ Tích hợp là dịch vụ Color Ringback Tone, 
IP CallCenter, Tổng đài IP và Tổng đài IP PABX, Hệ thống trả trước Tổng đài cố định, 
Hệ thống giám sát trạm viễn thông. 

Doanh thu năm 2010 đạt được 1.936 triệu đồng, mới chỉ hoàn thành được 37% kế 
hoạch năm. Do sự thay đổi chính sách đầu tư thiết bị tập trung tại Tập đoàn VNPT nên đã 
làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch doanh thu lợi nhuận của ITE trong năm 2010, các thỏa 
thuận cung cấp hệ thống IPCallCenter và các dịch vụ giá trị gia tăng cho các viễn thông 
tỉnh trong quý 3 và quý 4 tạm ngưng triển khai, chờ tham gia đấu thầu ở Tập đoàn . Gói 
thầu rất lớn “Hệ thống tính cước tập trung” của VNPT  tham gia liên danh với Cty ZTE 
Trung quốc có giá thấp nhất vẫn đang chờ Ban Dự án BCCS của VNPT chấm. 

Thị trường tiêu thụ: Ngoài các khách hàng hiện có là các đơn vị thuộc tập đoàn Viễn 
thông VNPT, công ty đang phát triển mở rộng thêm thị trường tiêu thụ là các khách hàng 
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khác ngoài tập đoàn VNPT thông qua kênh bán hàng là Trung tâm TNIC và Trung tâm 
KD & DV KT thuộc công ty VTC. 

Bảng số liệu kết quả kinh doanh năm 2010 của công ty ITE: 
 

Đvt: triệu đồng  
S
T
T 

Chỉ tiêu 
Kế 

hoạch 
2010 

Thực 
hiện 
2009 

Thực 
hiện 
2010 

Tỉ lệ hoàn 
thành kế 

hoạch 

So với thực 
hiện 2009 

I Tổng doanh thu   5.200  2.442 1.936  37% 79% 

1 
Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

 5.200  2.442 1.936                  37% 79% 

II Lợi nhuận trước thuế   800  735 98 12% 13% 
III Lợi nhuận sau thuế    600  605 98 16% 16% 

 
Công ty cổ phần Công Nghệ Tích Hợp (ITE) không hoàn thành kế hoạch doanh thu, 
lợi nhuận năm 2010 chỉ đạt 16% kế hoạch năm.  

2.3.3. Công ty cổ phần công nghệ mạng Việt Thành Công- VTCN 

Kết quả kinh doanh năm 2010: 

Đvt: triệu đồng  

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2010 

Thực 
hiện 
2009 

Thực 
hiện  
2010 

Tỉ lệ 
hoàn 
thành 

kế 
hoạch 

So với 
thực 
hiện 
2009 

I 30% Lợi nhuận trước thuế         (650) (462) (290)   
II 30% Lợi nhuận sau thuế          (650) (462) (290)   

  

                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
 
-  HĐQT  
- Lưu 
 
         TRẦN VIẾT TỐNG
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PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU KINH DOANH TOÀN CÔNG TY 
   Đvt: triệu đồng  

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2010 
Thực hiện 

2009 
Thực 

hiện 2010 

Tỉ lệ 
hoàn 
thành 

kế 
hoạch 

So 
với 

thực 
hiện 
2009 

I Doanh thu      117.285  101.987 72.722 62% 71% 

1 Công ty VTC          86.300  73.121 62.281  72% 85% 

2 Công ty con - Công ty liên kết          55.200  46.535 43.263 78% 93% 

3 Điều chỉnh doanh thu nội bộ (24.215)  (17.669) (1) (32.822)(1)   

II Lợi nhuận trước thuế          7.100  5.943 1.440 20% 24% 
1 Công ty VTC           3.750  5.232 213 6% 4% 

2 Công ty con - Công ty liên kết           3.350  2.486 1.069 32% 43% 

3 Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế   (1.775) (2) 158   

III Lợi nhuận sau thuế          5.504  4.947 1.324 24% 27% 
1 Công ty VTC           2.754  4.158 106 4% 3% 

2 Công ty con - Công ty liên kết           2.750  2.167 1.060 39% 49% 

3 Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế  (1.378) (3) 158   

IV Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 4.148 3.900 787 19% 20% 

1 Công ty VTC           2.754  4.158 106 4% 3% 

2 
Lãi (lỗ) công ty con – công ty liên kết  
chuyển về công ty mẹ 

1.394  1.119 523 38% 47% 

3 Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế  (1.378) (3) 158   

 
Ghi chú 

(1)  Loại trừ doanh thu tiêu thụ nội bộ giữa Công ty VTC và các công ty con. 
(2) Loại trừ lợi nhuận trước thuế từ chênh lệch đánh giá lại tài sản Trung tâm sản xuất Thẻ 

thông minh khi hợp nhất kết quả kinh doanh toàn công ty. 
(3) Loại trừ lợi nhuận sau thuế từ chênh lệch đánh giá lại tài sản Trung tâm sản xuất Thẻ thông 

minh khi hợp nhất kết quả kinh doanh toàn công ty. 
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  PHỤ LỤC 2.  SỐ LIỆU KINH DOANH CÁC CÔNG TY CON/ CÔNG TY LIÊN KẾT 

  Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Kế 

hoạch 
2010 

Thực hiện 
2009 

Thực hiện 
2010 

Tỉ lệ hoàn 
thành kế 

hoạch 

So với 
thực 
hiện 
2009 

A. Doanh thu  55.200  46.535 43.263 78% 93% 

1 
C.ty ĐT & PT Công nghệ 
Thông minh 

50.000  46.106 41.327  83% 90% 

2 C.ty  Công nghệ Tích hợp  5.200  2.442  1.936 37% 79% 

3 
Loại trừ doanh thu tiêu thụ 
nội bộ khi hợp nhất  

  (2.012) (1) -     

B. Lợi nhuận trước thuế 3.350  2.486 1.069 32% 43% 

1 
C.ty ĐT & PT Công nghệ 
Thông minh 

3.200  2.213 1.261 39% 57% 

2 C.ty  Công nghệ Tích hợp  800  735  98 12% 13% 

3 
C.ty Công nghệ mạng Việt 
thành công (LNTT x 30%) (*) 

(650) (462) (290)    

C. Lợi nhuận sau thuế     2.750  2.167 1.060 39% 49% 

1 
C.ty ĐT & PT Công nghệ 
Thông minh 

2.800  2.024 1.252 45% 62% 

2 C.ty  Công nghệ Tích hợp  600  605  98 12% 12% 

3 
C.ty Công nghệ mạng Việt 
thành công (LNST x 30%) (*) 

(650) (462) (290)    

D Lãi lỗ đưa về công ty mẹ 1.394  1.119 523 38% 47% 

1 
C.ty ĐT & PT Công nghệ 
Thông minh (60% vốn) (**) 

1.680 1.214 751 45% 62% 

2 

C.ty  Công nghệ Tích hợp 
(63% vốn) (**) 

364  62     

C.ty  Công nghệ Tích hợp 
(66.3% vốn) (**) 

 367       

3 
C.ty Công nghệ mạng Việt 
thành công (30% vốn) (*) 

   (650) (462) (290)    
 

(1)  Loại trừ doanh thu tiêu thụ nội bộ giữa Công ty VTC và các công ty con. 
(*): Không hợp nhất 100% doanh thu và lợi nhuận năm của VTCN, chỉ ghi nhận khoản lãi (lỗ) 
năm của VTCN tương ứng với số vốn góp của Công ty VTC (30%) vào kết quả kinh doanh của 
Công ty VTC. 
(**): Lãi (lỗ) ghi nhận cho công ty mẹ theo tỷ lệ vốn góp của Công ty VTC vào công ty con/Công 
ty liên kết. 


